
TT MA MH MÔN HỌC SỐ 
TC HK NGÀNH TỔ MÔN 

 TC GHI CHÚ

AV31001 Anh văn 1 2 1 QTVP AV 0
TL31002 Giáo dục kỹ năng sống 2 1 QTVP TL 0
NK31002 Giáo dục thể chất 1 1 1 QTVP NK 0
TI31001 Nhập môn tin học 3 1 QTVP TI 0
CT31001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 5 1 QTVP CT 0
TO31004 Toán cao cấp C 3 1 QTVP TO 0
AV31002 Anh văn 2 2 2 QTVP AV 0
CT31003 Giáo dục pháp luật 1 2 QTVP CT 0
NK31003 Giáo dục thể chất 2 1 2 QTVP NK 0
TL32004 Hành chính học đại cương 2 2 QTVP TL 0
CT31004 Luật hành chính Việt Nam 3 2 QTVP CT 0
KT32003 Nghiệp vụ công tác văn thư 2 2 QTVP KT 0
VH31001 Tiếng Việt thực hành 2 2 QTVP VH 0
CT31008 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 QTVP CT 0
VH32003 Cơ sở ngôn ngữ học 2 2 QTVP VH 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 2 là 4TC
SD31001 Lịch sử văn minh thế giới 2 2 QTVP SD 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 2 là 4TC
CT31005 Mỹ học đại cương 2 2 QTVP CT 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 2 là 4TC
CT31009 Xã hội học đại cương 2 2 QTVP CT 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 2 là 4TC
AV31003 Anh văn 3 2 3 QTVP AV 0
VH31002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 3 QTVP VH 0
CT31011 Đường lối cách mạng của Đảng CS VN 3 3 QTVP CT 0
KT32006 Lược sử văn bản về công tác văn thư lưu trữ 1 3 QTVP KT 0
KT32008 Nguyên lý kế toán 3 3 QTVP KT 0
KT32009 Nhập môn lưu trữ học 1 3 QTVP KT 0
KT32010 Quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ 2 3 QTVP KT 0
KT32011 Quản trị học 2 3 QTVP KT 0
KT32014 Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước 1 3 QTVP KT 0
KT32015 Văn bản quản lý nhà nước và kỹ thuật soạn thảo văn bản 4 3 QTVP KT 0
KT32016 Bảo quản tài liệu lưu trữ 1 4 QTVP KT 0
KT32018 Chỉnh lý và bảo quản TLLT 3 4 QTVP KT 0
KT32019 Công bố tài liệu văn kiện 1 4 QTVP KT 0
DT31001 Giáo dục quốc phòng 6 4 QTVP ĐT 0
KT32023 Lưu trữ học đại cương 2 4 QTVP KT 0
KT32027 Phân loại KHTL phông chữ QG 1 4 QTVP KT 0
KT32030 Quản trị văn phòng 3 4 QTVP KT 0
TL32022 Tâm lý học quản lý 1 4 QTVP TL 0
KT32035 Thống kê và tổ chức công cụ tra cứu TLLT 2 4 QTVP KT 0



TI32023 Tin học ứng dụng trong quản trị VP 3 4 QTVP TI 0
KT32041 Công tác văn thư lưu trữ trong các doanh nghiệp 1 5 QTVP KT 0
KT32042 Công tác VTLT trong các cơ quan Đảng, Đoàn 2 5 QTVP KT 0
KT32050 Lưu trữ TL KHKT, TL nghe nhìn, TL điện tử 3 5 QTVP KT 0
KT32062 Tổ chức lao động KH và thiết bị VP 2 5 QTVP KT 0
KT32063 Tổ chức TLLT và phân loại TLLT 2 5 QTVP KT 0
KT32064 Tổ chức và sử dụng TLLT và QLNN về LT 2 5 QTVP KT 0
KT32065 Xác định giá trị TLLT và bổ sung TLLT 2 5 QTVP KT 0
KT32074 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 3 6 QTVP KT 0
DT32004 Thực tập tốt nghiệp 5 6 QTVP ĐT 0
TL32029 Khoa học giao tiếp 2 6 QTVP TL 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC
KT32088 Khóa luận tốt nghiệp (QTVP) 5 6 QTVP KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32076 Quản lý Nhà nước về kinh tế 2 6 QTVP KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32077 Quản lý Nhà nước về VH, XH, GD, YT 3 6 QTVP KT 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC
KT32078 Quản trị nhân sự 2 6 QTVP KT 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC
KT32080 Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý 2 6 QTVP KT 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC


